
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /DM-VPUBND Bình Định, ngày        tháng 5 năm 2023 
 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 24/4/2023 đến ngày 05/5/2023  
 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  

 

Chính phủ 

 

 

58/NQ-CP 

21/4/2023 Nghị quyết về một số chính sách, giải 

pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp 

chủ động, thích ứng, phục hồi nhanh 

và phát triển bền vững đến 2025 

 

2.  

 

 

Chính phủ 

 

 

60/NQ-CP 

24/4/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt Hiệp 

định giữa Chính phủ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 

phủ nước Đại hàn Dân Quốc về bảo 

hiểm xã hội 

Sao y số 
271/SY-

UBND 

ngày 
04/5/2023 

3.  
 

 

Chính phủ 

 

 

65/NQ-CP 

 

 

28/4/2023 

Về việc điều chỉnh thời điểm kết thúc 

thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC 

dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 

 

4.  

 

 

Chính phủ 

 

 

15/2023/NĐ

-CP 

25/4/2023 Nghị định Quy định về thí điểm 

thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây 

lắp thuộc các dự án giao thông trong 

Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội 

 

5.  

 

 

 

 

 

Chính phủ 

 

 

 

 

 

16/2023/NĐ

-CP 

 

 

 

 

 

25/4/2023 

Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt 

động của  doanh nghiệp trực tiếp phục 

vụ quốc phòng, an ninh và doanh 

nghiệp kết hợp kinh tế với quốc 

phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị định số 

47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 

2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

 

6.  

 

 

Chính phủ 

 

17/2023/NĐ

-CP 

 

 

26/4/2023 

Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Sở 

hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên 

quan 

 

7.  

 

 

Chính phủ 

 

 

18/2023/NĐ

-CP 

 

 

28/4/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính 

phủ về quản lý hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp 

 

8.  

 

Chính phủ 

 

19/2023/NĐ

-CP 

 

28/4/2023 

Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật Phòng, chống rửa tiền 

Sao y số 
283/SY-

UBND 

ngày 
10/5/2023 
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9.  

 

 

 

Chính phủ 

 

 

 

20/2023/NĐ

-CP 

 

 

 

04/5/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 114/2021/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý 

và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà 

tài trợ nước ngoài 

Sao y số 

281/SY-

UBND 

ngày 
09/5/2023 

10.  

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

10/2023/QĐ

-TTg 

 

 

24/4/2023 

Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Tổng cục Khí tượng thủy văn trực 

thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường 

 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

11/2023/QĐ

-TTg 

 

27/4/2023 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

quy định mức giao dịch có giá trị lớn 

phải báo cáo 

Sao y số 
279/SY-

UBND 

ngày 
09/5/2023 

12.  

 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

 

426/QĐ-TTg 

 

 

 

21/4/2023 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 

tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường bảo 

đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong 

tình hình mới 

Sao y số 

282/SY-

UBND 
ngày 

09/5/2023 

13.  

 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

 

435/QĐ-TTg 

 

 

 

24/4/2023 

Quyết định Phân công Thành viên 

Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với 

các địa phương về tình hình sản xuất 

kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ 

tầngvà xuất nhập khẩu trên địa bàn 

 

14.  

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

436/QĐ-TTg 

 

 

25/4/2023 

Quyết định về việc Kế hoạch thực hiện 

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về 

bảo hiểm xã hội 

Sao y số 
268/SY-

UBND 

ngày 
04/5/2023 

15.  

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

439/QĐ-TTg  

 

25/4/2023 

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ 

đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập 

 

16.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

 

458/QĐ-TTg 

 

28/4/2023 

Quyết định Kế hoạch vay trả nợ công 

năm 2023 và Chương trình quản lý nợ 

công 3 năm giai đoạn 2023-2025. 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

459/QĐ-TTg 

 

28/4/2023 

Phê duyệt danh sách thành viên BCĐ 

quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác 

định danh tính hài cốt liệt sĩ 

Sao y số 

277/SY-

UBND 
ngày 

09/5/2023 

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

07/CT-TTg 21/3/2023 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác 

truyền thông chính sách 
 

19.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

11/CT-TTg 21/4/2023 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác 

truyền thông chính sách 
 

20.  

 

Bộ Y Tế 

 

2013/QĐ-

BYT 

 

04/5/2023 

Xuất cấp viên sát khuẩn nước cho các 

tỉnh để phòng, chống thiên tai dịch 

bệnh. 

Sao y số 

799/SY-

UBND 
ngày 

21/12/2022 

 

21.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

684/QĐ-

BKHĐT 

25/4/2023 Quyết định về việc thu hồi tiền vào 

Ngân sách Nhà nước - Bình Định 
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22.  

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

486/QĐ-

LĐTBXH 

 

26/4/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

Quốc gia giảm nghèo 

Sao y số 
270/SY-

UBND 

ngày 
04/5/2023 

23.  

 

 

 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

 

 

 

493/QĐ-

LĐTBXH 

 

 

 

27/4/2023 

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ người lao động, người sử dụng 

lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid 19 

 

24.  

 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

1160/QĐ-

BGDĐT 

 

 

21/4/2023 

Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

25.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

 

1104/QĐ-

BVHTTDL 

 

26/4/2023 

Quyết định tổ chức Ngày hội Văn hóa 

các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại 

tỉnh Bình Định, năm 2023 

 

26.  

 

Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

 

506/QĐ-

BGTVT 

 

27/4/2023 

Công bố Danh mục cảng cạn Việt 

Nam 

Sao y số 
288/SY-

UBND 

ngày 
10/5/2023 

27.  

 

 

Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

 

 

05/2023TT-

BGTVT 

 

 

27/4/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư liên quan đến lĩnh 

vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ 

vận tải đường bộ, phương tiện và 

người lái 

 

28.  

 

 

 

 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

 

 

 

 

01/2023/TT-

BKHCN 

 

 

 

 

 

24/4/2023 

Thông tư ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước về thẩm định 

cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng 

dụng công nghệ cao, DN thành lập 

mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 

công nghệ cao, DN CNC, hoạt động 

nghiên cứu và phát triển CNC, cơ sở 

ươm tạo CNC, ươm tạo DN CNC. 

Sao y số 

267/SY-
UBND 

ngày 

04/5/2023 

29.  
Tổng cục Thống 

kê 

 

313/QĐ-

TCTK 

 

17/3/2023 

Quyết định về việc ban hành Phương 

án Điều tra chi tiêu của khách du lịch, 

khác quốc tế đến Việt Nam 

 

30.  
Tổng cục Thống 

kê - Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

314/QĐ-

TCTK 

 

17/3/2023 

Ban hành Phương án điều tra đơn vị sự 

nghiệp và tổ chức vô vị lợi.  

31.  

Hội đồng đánh 

giá trữ lượng 

khoáng sản quốc 

gia 

 

1260/QĐ-

HĐTLQG 

 

 

28/4/2023 

Phê duyệt trữ lượng thạch anh tảng lăn 

trong “Báo cáo kết quả thăm dò thạch 

anh tại địa phận các xã Ân Phong, Ân 

Hữuvà Ân Đức,huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định" 

 

32.  

Hội đồng Quốc 

gia Giáo dục và 

Phát triển nhân 

lực 

34/QĐ-

HĐQGGDP

TNL 

 

 

27/4/2023 

Ban hành Chương trình công tác giai 

đoạn 2023-2026 của Hội đồng Quốc 

gia Giáo dục và Phát triển nhân lực 

Sao y số 
287/SY-

UBND 

ngày 
10/5/2023 
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33.  

BCĐ Trung 

ương các 

chương trình 

MTQG giai 

đoạn 2021 - 

2025 

 

29/QĐ- 

BCĐCTMT

QG 

 

 

25/4/2023 

Quyết định Về việc ban hành Chương 

trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 
 

34.  

BCĐ TW thực 

hiện chương 

trình Phát triển 

LNBV giai đoạn 

2021-2025 

 

 

01/QĐ-

BCĐLNTW 

 

 

10/4/2023 

Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động 

năm 2023 của Ban Chỉ đạo trung ương 

thực hiện Chương trình phát triển Lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. 

 

35.  

BCĐ Tổ chức 

các hoạt động 

kỷ niệm 50 

nămTLQHNG 

Việt Nam - Nhật 

Bản 

 

 

 

28/QĐ-BCĐ 

 

 

24/4/2023 

Quyết định ban hành quy chế hoạt 

động của BCĐ tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ 

ngoại giao VN - Nhật Bản 
 

 

Ghi chú:Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin 

điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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